PHỤ LỤC 
(kèm theo Quy chế bảo vệ môi trường ngành công thương Quảng Nam)

Báo cáo môi trường năm 20.....
I. Thông tin chung

1. Thông tin về cơ sở sản xuất
- Tên cơ sở sản xuất: 

- Tên thủ trưởng cơ sở:

- Địa chỉ: 

- Tên cán bộ phụ trách môi trường:

- Điện thoại liên hệ (của cán bộ phụ trách môi trường):

                   

- Email (của cán bộ phụ trách môi trường):



2. Sản phẩm chính

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
	Sản lượng 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ghi chú:

- (2): Liệt kê các loại sản phẩm của cơ sở
3. Nguyên liệu sử dụng 

	TT
	Loại nguyên liệu
	Đơn vị
	Lượng sử dụng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	


Ghi chú:

- (2): Liệt kê các loại nguyên liệu sử dụng của cơ sở
4. Nhiên liệu tiêu thụ 
	TT


	Than
	Dầu
	Gas

	
	Lượng sử dụng (Tấn/năm)
	Mục đích sử dụng
	Lượng sử dụng (Tấn/năm)
	Mục đích sử dụng
	Lượng sử dụng (m3/năm)
	Mục đích sử dụng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



5. Lượng nước, điện tiêu thụ

	TT
	Nước mặt 
	Nước ngầm


	Điện 

	
	Lượng sử dụng

(m3/năm)
	Mục đích sử dụng
	Lượng sử dụng (m3/năm)
	Mục đích sử dụng
	Lượng sử dụng

(kWh/năm)
	Mục đích sử dụng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


II. Thông tin về chất thải

1. Tổng lượng chất thải

	TT


	Nước thải CN

(m3/năm)


	Nước thải SH

(m3/năm)


	Nước tuần hoàn

(m3/năm)


	Khí thải

(m3/năm)


	Chất thải rắn thông thường

(Tấn/năm)
	Chất thải rắn nguy hại

(Tấn/năm)

	
	
	
	
	
	Chất thải rắn công nghiệp
	Chất thải rắn sinh hoạt
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



2. Tình hình xử lý nước thải

	TT
	Hệ thống xử lý
	Lượng nước thải được xử lý
	Hiệu quả 

xử lý
	Các chỉ tiêu không đạt TCCP (Tiêu chuẩn cho phép)

	
	Cơ sở có HTXL hay không
	Công suất xử lý

(m3​/ngày)
	Lượng nước thải được XL

(m3​/ngày)
	Tỷ lệ  nước thải được XL
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(3): Ghi công suất thiết kế của hệ thống xử lý
(4): Ghi rõ tổng lượng nước thải được xử lý

(5): Tỷ lệ lượng nước thải được xử lý/Tổng lượng nước thải (%)
(6): Hệ thống xử lý đạt/không đạt

(7): Ghi rõ các chỉ tiêu vượt TCCP là chỉ tiêu nào và vượt bao nhiêu lần (tính cả cho lượng khí thải không được xử lý). Mỗi chỉ tiêu ghi mức vượt của lần đo gần nhất nếu được đo nhiều lần.
3. Tình hình xử lý khí thải

	TT
	Hệ thống xử lý
	Lượng khí thải được xử lý
	Hiệu quả xử lý
	Các chỉ tiêu không đạt TCCP

	
	Cơ sở có HTXL hay không
	Công suất xử lý

(m3​/ngày)
	Lượng khí thải được XL

(m3​/ngày)
	Tỷ lệ  khí thải được XL
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(3): Ghi công suất thiết kế của hệ thống xử lý
(4): Ghi rõ tổng lượng khí  thải được xử lý

(5): Tỷ lệ lượng khí thải được xử lý/Tổng lượng khí thải (%)
(6: Hệ thống xử lý đạt/không đạt

(7): Ghi rõ các chỉ tiêu vượt TCCP là chỉ tiêu nào và vượt bao nhiêu lần (tính cả cho lượng khí thải không được xử lý). Mỗi chỉ tiêu ghi mức vượt của lần đo gần nhất nếu được đo nhiều lần.
4. Tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

	TT
	Có xử lý hay không
	Lượng CTRCN được xử lý (tấn/ngày)
	Phương pháp xử lý



	
	
	
	Đốt
	Chôn lấp
	Tái sử dụng, Tái chế
	Ủ vi sinh
	Thuê dịch vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(2): Nếu cơ sở có xử lý thì ghi “Đ”. Nếu không xử lý ghi “K”.

(4)-(7): Đánh dấu  “X” vào cột tương ứng với phương pháp xử lý cơ sở đang áp dụng

(8): Nếu cơ sở thuê dịch vụ xử lý, đề nghị cơ sở ghi rõ tên đơn vị dịch vụ
 5. Tình hính xử lý chất thải rắn sinh hoạt

	TT
	Có xử lý hay không
	Lượng CTRSH được xử lý (tấn/ngày)
	Phương pháp xử lý



	
	
	
	Đốt
	Chôn lấp
	Tái sử dụng, Tái chế
	Ủ vi sinh
	Thuê dịch vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(2): Nếu cơ sở có xử lý thì ghi “Đ”. Nếu không xử lý ghi “K”.

(4)-(7): Đánh dẫu “X” vào cột tương ứng với phương pháp xử lý cơ sở đang áp dụng

(8): Nếu cơ sở thuê dịch vụ xử lý, đề nghị cơ sở ghi rõ tên đơn vị dịch vụ
6. Tình hính xử lý chất thải rắn nguy hại

	TT
	Loại chất thải rắn nguy hại 
	Có xử lý hay không
	Lượng chất thải rắn nguy hại được xử lý  
	Phương pháp xử lý

	
	
	
	
	Tự quản lý
	Thuê dịch vụ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

(2): Liệt kê các loại chất thải nguy hại của cơ sở (nếu có).

(3):Ghi “Đ” nếu cơ sở có xử lý. Nếu không xử lý ghi “K” 
(6): Nếu cơ sở thuê dịch vụ xử lý, đề nghị cơ sở ghi rõ tên đơn vị dịch vụ

III. Hệ thống quản lý môi trường
	TT
	Tên phòng/ban phụ trách môi trường
	Số cán bộ phụ trách MT
	Lập ĐTM
	Lập ĐTM bổ sung
	Lập cam kết BVMT
	Lập đề án BVMT
	Áp dụng ISO 9000
	Áp dụng ISO 14001
	Lập kế hoạch BVMT năm
	Thực hiện quan trắc môi trường
	Khắc phục ô nhiễm MT nghiêm trọng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

 (2): Ghi tên phòng/ban quản lý môi trường của cơ sở

(4) – (11): Ghi “Đ” nếu cơ sở đã thực hiện các nội dung đó. Nếu chưa thực hiện ghi “K”

(12):Ghi phần trăm công việc đã thực hiện/tổng khối lượng công việc phải thực hiện (Chỉ áp dụng cho các cơ sở năm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng năm trong Quyết định 64/2003/QĐ-TTg hoặc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hàng năm) 
VI. Tổng kết

	TT
	Những việc đã thực hiện
	Những vấn đề môi trường còn tồn tại
	Kiến nghị của cơ sở

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	


Ghi chú:

(2): Liệt kê các công việc cơ sở đã thực hiện được trong công tác BVMT trong năm

(3): Kiệt kê các vấn đề môi trường còn tồn tại chưa khắc phục được

(4): Kiến nghị của cơ sở về những vấn đề đó
	Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)
	..……, ngày ……… tháng ……. Năm 20.....

Thủ trưởng cơ sở sản xuất

(Ký, đóng dấu)
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